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CAM ĐOAN ĐIỀU TRỊ BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG 
CONSENT TO TREATMENT WITH INTRAUTERINE INSEMINATION (IUI)
1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Theo Căn cước công dân/Hộ chiếu)
CLIENT INFORMATION (As per Citizen Identity Card/Passport)
	1.
	Thông tin vợ/ Wife’s information

	
	Họ và tên:
Full name:
	…………………………….…………..………
	Mã PC:
	………………..…...…

	
	
	
	Client Identification Number:

	
	Ngày/tháng/năm sinh:
Date of Birth:
	………………………………….………………………………………

	
	Số Căn Cước Công Dân/Hộ chiếu:
Citizen Identity/Passport Number:
	………………………
	Ngày cấp:
Date of Issue:
	…….….…….….…

	
	Nơi cấp:
	……………..…………………..……………………………………………………

	
	Place of Issue:

	
	Địa chỉ
Address:
	….…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………….…………

	2.
	Thông tin chồng  / Husband’s information

	
	Họ và tên:
Full name:
	…………………………………………...……
	Mã PC:
	…….………………..

	
	
	
	Client Identification number:

	
	Ngày/tháng/năm sinh:
Date of Birth:
	………………………………………………………………..…………

	
	Số Căn Cước Công Dân/Hộ chiếu:
Citizen Identity/Passport Number:
	………….…….……...
	Ngày cấp:
Date of Issue:
	………………….

	
	Nơi cấp:
	……………………………………………………………………………………….

	
	Place of Issue:

	
	Địa chỉ:
Address:
	…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

	Mã số hồ sơ hiếm muộn:
	……………………….……………………………..………………

	Infertility Medical Record Number


2. THÔNG TIN TƯ VẤN CHUYÊN MÔN
MEDICAL CONSULTATION:
1. Chẩn đoán hiện tại…………………………………………………………………………………….
Current diagnosis
2. Phương pháp điều trị: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung
Treatment method: Intrauterine Insemination (IUI)
2.1.  Thông tin về phương pháp điều trị
Treatment information 
Bơm tinh trùng là phương pháp điều trị vô sinh mà trong đó bác sĩ sẽ dùng một ống dài gọi là catheter để đưa tinh trùng vào buồng tử cung vào thời điểm rụng trứng nhằm tăng cơ hội thụ thai
Intrauterine insemination (IUI) is an infertility treatment method where the doctor will use a long tube called catheter to place sperms into the womb around the time of ovulation to increase the chance of pregnancy.
2.2.  Quy trình
Process
- Khám và đánh giá ban đầu cho hai vợ chồng
Initial assessment and investigation for both spouses
- Người vợ được kích thích buồng trứng hoặc theo dõi chu kỳ tự nhiên khoảng 08-14 ngày, bắt đầu từ ngày 2 hoặc 3 của vòng kinh
The wife undergoes either ovarian stimulation or natural cycle monitoring for 08 to 14 days, starting from day 2 or 3 of the menstrual period
- Người vợ tiêm thuốc rụng trứng khi nang trứng đạt kích thước trưởng thành
The wife receives ovulation trigger shot when eggs are at mature size
- Vào ngày bơm tinh trùng, người chồng sẽ lấy tinh trùng để xử lý. Sau đó, tinh trùng sẽ được bơm vào buồng tử cung của người vợ trong cùng một ngày
On the insemination day, the husband will provide sperms for processing. Sperms will be then placed into the wife’s womb on the same day.
- Sau khi bơm tinh trùng, người vợ sẽ được sử dụng nội tiết để dưỡng thai trong 2 tuần và xét nghiệm máu thử thai được thực hiện khoảng 2 tuần sau khi bơm tinh trùng
After the procedure, the wife will be prescribed endocrine medications for 2 weeks, and pregnancy blood test is performed 2 weeks after the insemination
2.3.  Chi phí
Cost
Toàn bộ phí do khách hàng tự chi trả, gồm: xét nghiệm và đánh giá ban đầu, lọc rửa tinh trùng, thủ thuật, thuốc hỗ trợ sau bơm, thử thai
All types of fees are out-of-pocket, including initial infertility investigation, sperm processing, insemination procedure, post-procedure medications and pregnancy blood test
3.  Khả năng thành công (% dự kiến): ………tỷ lệ thành công tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, nguyên nhân hiếm muộn, chất lượng tinh trùng, tình trạng tình của mỗi người
Success chance (%): …….. The success rate depends on many factors such as age, infertility causes, sperm quality, individual background.
4. Phương pháp thay thế (nếu có): quan hệ tự nhiên, thụ tinh trong ống nghiệm
Alternatives (if any): / sexual intercourse, in-vitro fertilization 
5. Bác sĩ điều trị dự kiến…………………………………………………………………………………
Treatment doctor: ...............................................
6. Lợi ích, hạn chế và rủi ro/biến chứng tiềm ẩn của thủ thuật
Benefits, limitations and possible risks/complications of IUI:
v Lợi ích
Benefits: 
Làm tăng khả năng thụ thai cho nhóm phụ nữ rối loạn phóng noãn, tần suất quan hệ thưa, người chồng bất thường nhẹ về tinh trùng, ngoài ra là phương pháp đầu tay cho nhóm vô sinh không rõ nguyên nhân 
To increase the pregnancy chance for clients with ovulation disorder, infrequent sexual intercourse, mild sperm abnormalities. In additionn, IUI is also the first-line option for treatment of unexplained infertility.
v Hạn chế: tỷ lệ thành công không quá cao, trùng bình 25-34%
Limitations: Success rate is not high, at about 25 to 34%
v Rủi ro, biến chứng tiềm ẩn của thủ thuật
Possible risks and complications of the procedure: 
	Buồng trứng đáp ứng kém có thể kéo dài thời gian tiêm thuốc hoặc ngừng điều trị
Poor ovarian response that results in prolonged medication injection or cycle cancellation
	01 %

	Rụng trứng sớm
Early ovulation
	01 %

	Quá kích buồng trứng 
Ovarian hyperstimulation
	01 %

	Đa thai (có nhiều hơn 01 thai)
Multiple pregnancies (more than 01 fetus)
	05-10 %

	Thai ngoài tử cung
Ectopic pregnancies
	03 %

	Sẩy thai
Miscarriage
	10-15 %

	Sanh non
Immature birth
	10 %

	Viêm vùng chậu (áp xe vòi trứng, trường hợp nặng có thể phải cắt vòi trứng và buồng trứng)
Pelvic inflammation (fallopian tube abscess which may require the removal of fallopian tubes and ovaries in severe cases)
	0,2 %


- Các nguy cơ khi mang đa thai gồm
Risks of bearing multiple pregnancies:
+ Đa thai có thể gây ra các nguy cơ  cho mẹ (giảm thai, tiền sản giật, sản giật, mổ lấy thai, băng huyết sau sinh, tiểu đường thai kỳ, vỡ ối sớm, sanh non, đa ối, thiếu máu), cho bé (Tăng tần suất tử vong, thai chậm tăng trưởng, sanh non, chưa hoàn thiện về cấu trúc và chức năng các bộ phận (như não, mắt, tai....),  nhẹ cân, hội chứng truyền máu song thai đối với trường hợp sanh đôi cùng trứng)
Multiple pregnancies may cause risks to the mother (pregnancy reduction, preeclampsia, eclampsia, cesarean section, postpartum bleeding, gestational diabetes, premature rupture of amniotic fluids, premature births, buildup of increased amniotic fluid, anemia), to the babies (increased death risks, delayed fetal growth, premature rupture of amniotic fluids, premature births, incomplete functional development of body structures such as brain, eyes, ears, low birth weight, twin-to-twin transfusion syndrome in cases of identical twins).  
+ Các biến chứng do đa thai gây ra hoặc khi nuôi dạy nhiều bé cũng lúc có thể gây gánh nặng kinh tế và tâm lý (ví dụ trầm cảm sau sinh) cho khách hàng đặc biệt là nhóm lần đầu tiên làm ba mẹ mà không có kinh nghiệm hoặc thiếu sự hỗ trợ từ phía gia đình
Complications of multiple pregnancies or raising many kids at the same time may have economic and psychological (e.g. postpartum depression) implications on clients, especially for those who are first-time parents without experience or family support
7. Vấn đề cần theo dõi sau điều trị/thủ thuật
Issues to monitor after the treatment/procedure:
	⬜ 
	Chảy máu
Bleeding                    
	⬜ 
	Đau trằn bụng vùng hạ vị
Lower abdominal pain

	⬜
	Quá kích buồng trứng
Ovarian hyperstimuation  
	⬜ 
	Khác……………………………………………..
Other


8. Nguy cơ có thể xảy ra nếu không điều trị: Khả năng mang thai thấp
Without IUI, what to expect: Low pregnancy chance
3. [bookmark: _Hlk196572422]CAM KẾT CỦA BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ
TREATMENT DOCTOR’S COMMITMENT 
- [bookmark: _Hlk192335730]Tôi kiểm tra đầy đủ tình trạng sức khỏe của khách hàng, đã cung cấp tài liệu và giải thích đầy đủ các thông tin ở trên
I made adequate health assessment for the clients, and provided them with written materials and consultation on the above-mentioned information
- Tôi đã dành đủ thời gian để khách hàng đặt các câu hỏi về phương pháp điều trị và các mối quan tâm khác và đã trả lời các câu hỏi đó
I gave the clients adequate time to raise treatment-related questions and other concerns which have been answered. 
- Tôi cam kết phục vụ bằng lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc cùng với tất cả kiến thức và sự hiểu biết về chuyên môn và phương tiện hiện có của bệnh viện để nỗ lực đem lại kết quả tốt nhất cho khách hàng
I commit to provide services by the heart and responsibilities of a medical practitioner along with my best knowledge, expertise and the hospital’s available facilities in an effort to bring the best outcome possible to the clients.
4. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
COMMITMENT OF THE CLIENTS
- Tôi/Chúng tôi đã được nghe bác sĩ giải thích và hiểu rõ tất cả thông tin về phương pháp điều trị này cùng rủi ro và tác động liên quan
I/We received explanation from the doctor and clearly understood this treatment method along with its relevant risks and implications.
- Tôi/Chúng tôi đã có cơ hội để hỏi và được giải đáp các thắc mắc và hài lòng với sự giải thích đó
I/We were given opportunities to ask questions which have been answered to my/our satisfaction
- Tôi/Chúng tôi đã được thông báo về chi phí ước tính, cam kết sẽ chi trả đầy đủ và tuân thủ quy định bệnh viện
I/We were informed of estimated costs and commit to making full payment and complying with hospital regulations
- Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng trong quá trình điều trị có thể cần sự tham gia của bác sĩ và nhân viên y tế khác
I/We agree that there may be involvement of other doctors and medical staff in my/our treatment process
- Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng quá trình điều trị có thể bị ngưng hoặc thay đổi nếu không đạt những yêu cầu mong đợi, nguy hiểm đến tính mạng của chúng tôi hoặc do tình huống bất khả kháng như thiên tai, đại dịch…
I/We agree that my/our treatment may be stopped or changed if expected results cannot be met, my/our life is threatened or there are force majeures such as disaster, pandemics and so on
- Tôi/Chúng tôi hiểu rằng tôi/chúng tôi có thể rút lại quyết định
I/We understood that I/we have the right to withdraw from my/our decision 
- Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng bệnh viện sẽ thu thập các thông tin nhận diện và không nhận diện của tôi/chúng tôi để báo cáo, kiểm định, nghiên cứu
I/We understood and agree that my/our non-identifying and identifying information will be collected for reporting, auditing and research. 
- Tôi/Chúng tôi hiểu rằng các nhân viên của bệnh viện sẽ làm và cam kết phục vụ bằng lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc cùng với tất cả kiến thức và sự hiểu biết về chuyên môn và phương tiện hiện có của bệnh viện để nỗ lực đem lại kết quả tốt nhất cho chúng tôi
I/We understood that the hospital’s staff will offer services by the heart and responsibilities of medical practitioners along with their best knowledge, expertise and available facilities in an effort to bring the best outcomes possible to me/us. 
- Tôi/Chúng tôi đã đọc cam kết với tinh thần hoàn toàn minh mẫn, và đưa ra quyết định tự nguyện và chịu hoàn toàn trách nhiệm với quyết định
I/We read this consent form with our conscious mind, made a voluntary decision and will take full responsibilities for it: 
	o
	Tôi/Chúng tôi đồng ý điều trị bơm tinh trùng với thông tin như trên để giấy này làm bằng chứng
I/We agree to receive treatment with intrauterine insemination with the above information and leave this form as the proof of my/our decision

	o
	Tôi/Chúng tôi không đồng ý bơm tinh trùng với thông tin như trên để giấy này làm bằng chứng
I/We disagree to receive treatment with intrauterine insemination with the above information and leave this form as the proof of my/our decision


(Khách hàng tự viết lại vào dòng phía dưới)
(The client handwrites the above decision into the line below)
...……………………………………………………………….…………………….………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Bác sĩ điều trị
Treatment doctor
giờ / time …….:…ngày……/…../…..…
	Vợ
Wife
	Chồng
Husband

	
	giờ / time …….:……..ngày………/…..…../..…..…

	Ký và ghi rõ họ tên
Signature and full name


………………………………………
	Ký và ghi rõ họ tên
Signature and full name


…………………………………………
	Ký và ghi rõ họ tên
Signature and full name


……………………………………..


	Xác nhận của thông dịch viên (nếu có)
Confirmation of the interpreter (if applicable):
Tôi đã phiên dịch các thông tin trên cho khách hàng bằng tiếng.............................(ngôn ngữ của khách hàng) với tất cả khả năng của mình và theo cách mà tôi tin rằng ông/bà ấy có thể hiểu được
I interpreted the above-mentioned information for the client in...........................(the client’s language) with my best competence and in a way I believe that she/he/they can understand.
Căn cước công dân/ Hộ chiếu: ..............................................................................................................
Citizen Identity/Passport Number:
giờ / time……:…...ngày / date .........tháng / month........năm / year............
Ký và ghi rõ họ tên
Signature and full name


...................................................................
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